
PHIẾU BÀI TẬP: SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU
Tên: ..................................................... Lớp: .......................................................

Bài 1: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa:

LEVEL 1: DỄ (Câu 1-20)

Mục tiêu: Sắp xếp câu đơn giản, ngắn (3-4 từ).

1. học/ đi/ bé

2. chợ/ mẹ/ đi

3. báo/ đọc/ bố

4. chuột/ bắt/ mèo

5. đẹp/ múa/ em

6. đỏ/ hoa/ nở

7. hay/ hót/ chim

8. chuyện/ kể/ bà



9. cây/ ông/ trồng

10. cơm/ ăn/ bé

11. ăn/ nấu/ mẹ

12. bài/ học/ em

13. sáng/ gà/ gáy

14. mọc/ mặt trời

15. nhanh/ chạy/ xe

16. của/ em/ bút

17. mẹ/ yêu/ em

18. nhà/ vẽ/ bé

19. nhanh/ cá/ bơi



20. to/ trời/ mưa

LEVEL 2: TRUNG BÌNH (Câu 21-40)

Mục tiêu: Sắp xếp câu dài hơn (5-6 từ), có tính từ và mô tả hành động.

21. trường/ em/ rất/ yêu/ em

22. cô/ giáo/ là/ em/ mẹ

23. bộ/ đội/ là/ em/ bố

24. rất/ đẹp/ này/ bông hoa

25. ngủ/ trưa/ đang/ con mèo

26. nắng/ đẹp/ trời/ rất/ hôm nay

27. vui/ vẻ/ đi/ dã ngoại/ chúng em

28. truyện/ cổ tích/ đọc/ thích/ bé



29. giúp/ mẹ/ quét nhà/ em

30. công viên/ đi/ cả nhà/ em

31. tập/ đi/ đang/ em/ bé

32. mỗi/ sáng/ đọc/ báo/ ông/ em

33. một/ chiếc/ bút/ mới/ có/ em

34. mừng/ chủ/ vẫy/ đuôi/ con chó

35. chăm/ chỉ/ học/ rất/ lớp/ em

36. rất/ hay/ giảng/ bài/ cô giáo

37. cùng/ bạn/ đá bóng/ em

38. một/ bức/ tranh/ đẹp/ vẽ/ bé

39. phở/ gà/ ăn/ thích/ em



40. nhiều/ cây/ xanh/ có/ sân trường

LEVEL 3: KHÓ (Câu 41-60)

Mục tiêu: Sắp xếp câu phức tạp (7 từ trở lên), có từ nối và cụm từ.

41. ông/ bà/ ngoại/ về/ thăm/ em/ được/ nghỉ hè,

42. vì/ bà/ kể/ chuyện/ hay/ em/ rất/ yêu quý/ bà

43. ở/ bãi biển/ Nha Trang/ đi/ du lịch/ cả nhà/ em

44. một/ chiếc/ cặp/ sách/ mới/ mẹ/ mua/ cho/ em

45. nên/ bé/ rất/ buồn/ bé/ bị/ điểm/ kém

46. để/ bố mẹ/ vui/ lòng/ em/ cố gắng/ học/ giỏi

47. đi/ xem/ xiếc/ thú/ bố/ cho/ em/ chủ nhật,

48. màu/ vàng/ óng/ bộ/ lông/ có/ con mèo/ nhà/ em



49. đầu/ tuần/ chào/ cờ/ xếp hàng/ ngay ngắn/ chúng em

50. vì/ em/ được/ nghỉ/ học/ em/ thích/ mùa hè

51. của/ em/ thân/ nhất/ là/ người/ bạn/ bạn Lan

52. líu lo/ hót/ đang/ những/ chú chim/ trên cành/ cây,

53. ở/ nhà/ máy/ làm việc/ là/ kỹ sư/ bố/ em

54. một/ bác sĩ/ trở thành/ sau này/ em/ ước mơ

55. và/ yêu thương/ học sinh/ rất/ hiền/ cô giáo/ em

56. sạch/ đẹp/ cẩn thận/ giữ gìn/ sách/ vở/ luôn/ em

57. cùng/ các/ bạn/ vui vẻ/ chơi/ trốn/ tìm/ bé

58. đúng/ giờ/ đi/ học/ phải/ em/ mẹ/ dặn

59. không/ la cà/ về/ nhà/ ngay/ khi/ tan/ học,/ em



60. nhiều/ quà/ bánh/ cho/ bé/ và/ sang/ chơi/ bà ngoại


